TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: CNSH & MT


Bộ môn: Sinh học 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: THỰC HÀNH MIỄN DỊCH HỌC
· Tiếng Việt: THỰC HÀNH MIỄN DỊCH HỌC
· Tiếng Anh: PRACTICE OF IMMUNOLOGY



Mã học phần:   




Số tín chỉ: 1

Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: Vi sinh vật học, TH Vi sinh vật học
2. Thông tin về giảng viên:


1) Họ và tên: Trần Vĩ Hích



Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ


Điện thoại: 0918381664





Email: hichtv@ntu.edu.vn


Địa điểm, lịch tiếp SV: TT NC Giống và dịch bệnh thủy sản
2) Họ và tên:
Nguyễn Thị Kim Cúc


Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
Điện thoại: 0978998126





Email: cucntk@ntu.edu.vn


Địa điểm, lịch tiếp SV: PTN CNSH Tầng 1 Nhà B3 hoặc Văn phòng BM CNSH
3. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản về nghiên cứu cấu trúc và chức năng của hệ miễn dịch hoặc các yếu tố tham gia quá trình miễn dịch ở người và động vật, các kỹ thuật miễn dịch trong chẩn đoán bệnh trên người và động vật.
4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có đủ kỹ năng cần thiết để tham gia thực hiện các nghiên cứu, xét nghiệm miễn dịch ở người và động vật.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a) Thành thạo trong việc chuẩn bị dụng cụ, tính toán nồng độ, chuẩn bị hóa chất, môi trường và vận hành các thiết bị thí nghiệm sử dụng trong học phần.

b) Thực hiện được việc lấy mẫu, làm tiêu bản, sử dụng kính hiển vi, nhận diện hình thái của Đại thực bào và tính mật độ của Đại thực bào.

c) Thực hiện được kỹ thuật ngưng kết kháng nguyên – kháng thể trên lam kính và trên giếng và giải thích được kết quả ngưng kết, ý nghĩa của kết quả này.

d) Thực hiện được kỹ thuật ELISA và đánh giá được khả năng ứng dụng của phương pháp này trong chẩn đoán bệnh nhiễm trên người và động vật.

e) Thực hiện được kỹ thuật điện di SDS-PAGE và vận dụng trong phân tích protein kháng nguyên, kháng thể.
6. Kế hoạch dạy học:


6.2 Thực hành: 

	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Giới thiệu nội quy PTN, thiết bị và chuẩn bị dụng cụ, môi trường, hóa chất
Nội quy PTN

Giới thiệu về các thiết bị, dụng cụ và hóa chất sử dụng trong kỹ thuật miễn dịch
Bao gói, xử lý và chuẩn bị dụng cụ
Phương pháp tính toán nồng độ dung dịch mẹ, dung dịch làm việc

 Chuẩn bị các dung dịch hóa chất, môi trường 
	a
a

a

a

a

a
	2
	GV hướng dẫn, quan sát – SV tự thực hiện thí nghiệm
	Đọc trước tài liệu thực hành GV  giao

	2

2.1

2.2
2.3
	Phương pháp quan sát và đếm số lượng đại thực bào
Phương pháp lấy mẫu

Phương pháp quan sát, nhận diện Đại thực bào

Phương pháp xác định số lượng Đại thực bào và ý nghĩa của các chỉ số
	b
b

b
	4
	GV hướng dẫn, quan sát – SV tự thực hiện thí nghiệm
	Đọc trước tài liệu thực hành GV  giao

	3
3.1

3.2

3.3
	Ứng dụng của phương pháp ngưng kết Kháng nguyên – Kháng thể trong chẩn đoán tác nhân nhiễm
Nguyên tắc của phương pháp

Quy trình thực hiện

Cách đọc kết quả
	c

c

c
	2
	GV hướng dẫn, quan sát – SV tự thực hiện thí nghiệm
	Đọc trước tài liệu thực hành GV giao

	4

4.1

4.2
4.3
	Ứng dụng kỹ thuật ELISA trong chẩn đoán tác nhân gây bệnh
Nguyên tắc của phương pháp
Quy trình thực hiện

Cách đọc kết quả
	d

d

d
	3
	GV hướng dẫn, quan sát – SV tự thực hiện thí nghiệm
	Đọc trước tài liệu thực hành GV giao

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

 
	Phương pháp điện di SDS-PAGE trong phân tích protein kháng nguyên/ kháng thể

Nguyên tắc của phương pháp

Kỹ thuật tạo gel đứng polyacrylamide

Quy trình điện di

Quy trình nhuộm gel và giải nhuộm
	e
e

e

e
	4
	
	Đọc trước tài liệu thực hành GV giao


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bộ môn SH
	Thực hành Miễn dịch học
	
	
	Giảng viên
	X
	

	2
	Raymond Edwards
	Immunodiagnostics (A practical approach)
	1999
	Oxford University Press
	
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi thực hành.
9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):
	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	Các buổi
	Thao tác và vấn đáp
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	a, b, c, d, e, f

	2
	15
	Viết
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	a, b, c, d, e, f


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ
	
	5

	2
	Kỹ năng, thao tác
	
	50

	3
	Kiểm tra vấn đáp, viết
	
	20

	4
	Báo cáo thực hành
	
	25
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Phạm Thị Thu Thủy
Trần Vĩ Hích
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